
3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt
1
: 

TT NỘI DUNG 

YÊU CẦU  

MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG  

Đạt  Không đạt  

(1) (2) (3) (4) 

I.  VỀ ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA THIẾT BỊ 

1 

    t n   

t  n  s     

t u t     t t 

 ả  á  t iết bị 

nêu tại 

C ươn  V – 

Yêu  ầu về    

t u t. 

-  áp  n    n   tươn   ươn   o   

t t  ơn  t  o  êu  ầu     E-HSMT. 

Trườn   ợp  àn   ó  n à t ầu   ào 

tươn   ươn   o   t t  ơn  n à t ầu 

p ải  ó bản  so sán  t  n  s  và diễn 

 iải    n  min  sự tươn   ươn   o   

t t  ơn. 

- T iết bị  ó tiêu   uẩn sản xu t  tiêu 

  uẩn   ế tạo và   n  n  ệ  oàn toàn 

p ù  ợp  áp  n   êu  ầu     E-

HSMT. 

- N à t ầu p ải  un    p  ầ     bản  

t  n  s     t u t     t t  ả  á  t iết 

bị và   t lo u  màu   o   tài liệu    

t u t  o   tươn   ươn   t ể  iện 

 ượ   ầ      ìn  ản  sản p ẩm   ầ  

   t  n  s     t u t t  o  êu  ầu     

E-HSMT   ãn  sản xu t  mã  iệu sản 

p ẩm      á  loại t iết bị p ù  ợp 

với t  n  s  t iết bị   ào t ầu t  o 

 êu  ầu    t u t tại C ươn  V. 

Trườn   ợp   t lo u   o   lin  tr  

  u sản p ẩm    n  t ể  iện  ầ     

t  n  s     t u t  àn   ó  t  o  êu 

 ầu t ì n à t ầu  ần  un    p tài liệu 

khác tươn   ươn   ó xá  n  n     

n à  un    p  o    ại lý p ân p  i 

    n à  un    p     n  min   àn  

 ó  do n à t ầu   ào  áp  n   á  tiêu 

       t u t t  o E-HSMT  êu  ầu. 

K  n   áp  n    n  

t  o một tron   á  

 êu  ầu     E-

HSMT. 

                                                 
1 Trườn   ợp áp dụn  p ươn  p áp nà  t ì xoá bỏ   oản 3.1 Mụ  3 C ươn  nà .  



TT NỘI DUNG 

YÊU CẦU  

MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG  

Đạt  Không đạt  

(1) (2) (3) (4) 

 Trườn   ợp  á  tài liệu nêu trên sử 

dụn  tiến  nướ  n oài  N à t ầu p ải 

 èm t  o bản s  n bản dị   t u t 

s n  Tiến  Việt. 

2 

T iết bị  un  

  p  ảm bảo 

t n   ợp lệ và 

sự p ù  ợp 

  áp  n   

th o  êu  ầu 

    E-HSMT. 

 áp  n    n  t  o  êu  ầu     E-

HSMT: 

a) Cá  t iết bị   ào t ầu p ải nêu r   
Xu t x   qu    i   vùn  lãn  t ổ 

sản xu t    ý mã  iệu  n ãn  iệu  

 ãn  sản xu t và năm sản xu t     

 àn   ó  dự t ầu.  

b) T t  ả  á  t iết bị   ào t ầu p ải 
 ượ  sản xu t t  2024 tr  lại  â  

 t  n  tin  ê    i  tài liệu   n  

 èm p ải  áp  n  nội dun  nà   và 

n à t ầu p ải  ó   m  ết nội dun  

nà  . 

c)   i với  àn   ó  sản xu t nướ  
n oài p ải  ó   m  ết  ó  i   

   n  n  n xu t x  CO   i   

c  n  n  n    t lượn  CQ   i 

 i o  àn   n à t ầu p ải  ó   m 

 ết nội dun  nà  . 

d)   i với  àn   ó  sản xu t tron  
nướ  p ải  ó  i      n  n  n 

xu t xư n   n à t ầu p ải  ó   m 

 ết nội dun  nà  . 

K  n   áp  n    n  

t  o một tron   á  

 êu  ầu     E-

HSMT. 

 

 
Nguồn     

hàng hóa 

N à t ầu p ải    n  min   ó n uồn 

 un   àn   ó   ợp p áp và ổn  ịn  

  i với m t  àn   ó  t  o  ơn   t 

hàng  áp  n  tiến  ộ  ói t ầu. 

 Cụ t ể x    á    

 ể    n  min   n à t ầu nộp  èm 

một tron   á  tài liệu s u  

K  n   un    p 

 o    ó  un    p 

n ưn     n   áp 

 n   êu  ầu. 



TT NỘI DUNG 

YÊU CẦU  

MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG  

Đạt  Không đạt  

(1) (2) (3) (4) 

- Bản s o  o   bản      ợp  ồn  

n u ên tắ   t ỏ  t u n  ợp tá    o   

t ư   m  ết  un    p  àn   ó   iữ  

n à t ầu và  ơn vị sản xu t/n à p ân 

p  i    n  t   / ại lý  ợp p áp   i 

với m t  àn  dự t ầu; 

-  ơn vị  un    p nêu tron   ợp  ồn  

n u ên tắ  p ải  ó n àn  n  ề  in  

do n  p ù  ợp với  àn   ó   v  dụ  

t iết bị tin  ọ   má  vi t n   lin   iện 

 iện tử... ; 

- Hợp  ồn  n u ên tắ   o     m  ết 

 òn  iệu lự  tại t ời  iểm  ón  t ầu; 

- Trườn   ợp n à t ầu là  ại lý p ân 

p  i trự  tiếp      ãn   o   n à sản 

xu t   ó t ể nộp  i      n  n  n  ại 

lý     qu ền p ân p  i t      o  ợp 

 ồn  n u ên tắ . 

II. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC CUNG CẤP HÀNG HÓA 

Biện p áp tổ      

t ự   iện  ói t ầu  

 un    p  lắp   t 

t iết bị. 

-  Có t u ết min    i tiết t n  bướ  

t ự   iện  á  nội dun    n  việ    á  

m   t ời  i n t ự   iện và  á  nội 

dung khác có liên quan trong công tác 

 un    p  lắp   t t iết bị      ói t ầu. 

Biện p áp t i   n  lắp   t   ài   t 

p ải   ả t i t ự   iện và t  n  n  t 

 á  nội dun  tron  E-HSDT do nhà 

t ầu  ề xu t và p ù  ợp với  êu  ầu 

    E-HSMT      ói t ầu. 

Có bản vẽ min   ọ   o   sơ  ồ 

n u ên lý tổn  t ể  á  M   ìn   iều 

  iển  ộn   ơ s rvo  M   ìn     n  

sét  T   iện ATS  M   ìn   ệ t  n  

ABS tron  quá trìn  nộp E-HSDT. 

T u ết min     n  

  i tiết  r  ràn    ụ 

t ể  o      n   áp 

 n    n  t  o một 

tron   á   êu  ầu 

    E-HSMT. 

 



TT NỘI DUNG 

YÊU CẦU  

MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG  

Đạt  Không đạt  

(1) (2) (3) (4) 

Có c m  ết  un    p bản vẽ t áo lắp 

    t iết bị t  o   ươn  V   E-HSMT 

trong quá trìn  bàn  i o  n  iệm t u 

 àn   ó . Trườn   ợp n à t ầu  ó 

  m  ết n ưn  quá trìn  bàn giao 

   n   un    p  ượ  bản vẽ t áo lắp 

  i tiết  êu  ầu tại   ươn  V  E-

HSMT t ì n à t ầu  ượ   oi là vi 

p ạm  ợp  ồn   k  i lượn    n  việ  

 ợp  ồn  do n à t ầu t ự   iện sẽ 

   n   ượ  n  iệm t u và n à t ầu 

sẽ bị  án   iá u  t n n à t ầu trên  ệ 

t  n    u t ầu qu    i . 

-  Có t u ết min  biện p áp bảo quản 

 ể  ảm bảo về    t lượn       àn  

 ó  tron  quá trìn  v n   u ển  lưu 

  o   un    p  lắt   t p ù  ợp với 

t n  loại t iết bị      ói t ầu. 

- Có t u ết min  p ươn  án về      

năn   nội dun   ào tạo  iản  dạ  và 

 á   t     ết n i  t ự   àn    i với 

n ữn  t iết bị. 

III.  MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH, THỜI GIAN 

ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  

1 Bảo  àn  - T ời  ạn bảo  àn       ói t ầu là 

12 thán   ượ  t n  t  n à   ói t ầu 

 ượ  n  iệm t u  ể  ư  vào sử dụn . 

Riên    i với  á  t iết bị  ượ  bảo 

 àn      n à sản xu t với t ời  i n 

trên 12 t án   n à t ầu  ó trá   

n iệm bảo  àn    n  t ời  i n qu  

 ịn      n à sản xu t  n à t ầu p ải 

 ó   m  ết nội dun  nà  . 

- Có  ội n ũ n ân viên sử    ữ  t iết 

N à t ầu    n   ó 

  m  ết  ầ      á  

nội dun  t  o  êu 

 ầu. 



TT NỘI DUNG 

YÊU CẦU  

MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG  

Đạt  Không đạt  

(1) (2) (3) (4) 

bị  sẵn sàn   áp  n   êu  ầu sử    ữ  

bảo  àn  tron  vòng 24  iờ   i  ó  êu 

 ầu          ầu tư  n à t ầu p ải  ó 

  m  ết nội dun  nà  . 

-  Có trìn  bà  qu  trìn    i tiết  á  

bướ    i với   n  tá  bảo  àn   á  sản 

p ẩm  àn   ó  do n à t ầu  un    p. 

- Có   m  ết tron  t ời  i n t ự   iện 

bảo  àn   àn   ó  sẽ  ó p ươn  án  ỗ 

trợ      ầu tư n ằm  ảm bảo   n  việ  

         ầu tư    ỉ   i  ần   p . 

- Có   m  ết tron  t ời  i n bảo  àn  

sẽ  ổi  àn   ó  mới  ó t  n  s     

t u t tươn   ươn  nếu  àn   ó  p át 

sin  lỗi do n à sản xu t mà    n  t ể 

  ắ  p ụ   tr  trườn   ợp do lỗi     

n ười sử dụn    toàn bộ  á    i p   do 

n à t ầu   ịu. 

2 Bảo trì Có t u ết min  về p ươn  án du  tu  

bảo dưỡn    un    p p ụ tùn  t    

t ế s u   i  ết t    t ời  i n bảo 

hành. 

K  n   ó  t u ết 

min  về p ươn  án 

du  tu  bảo dưỡn   

 un    p p ụ tùn  

t    t ế s u   i  ết 

t    t ời  i n bảo 

hành. 

3 Hướn  dẫn sử 

dụn /v n 

 àn  t iết bị 

T u ết min  p ươn  án b  tr  

n ân sự  Kế  oạ    iểm tr   àn  

 ó   P ươn  án  ào tạo -   u ển 

 i o   n  n  ệ. 

không có t u ết min  

 o   t u ết min  

không   ầ      á  nội 

dun  t  o  êu  ầu. 

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

T ời  i n  un    p 

và lắp   t t iết bị. 

- T i    30 n à   b o  ồm  ả n à  lễ 

tết và  ó t n   ến  iều  iện t ời tiết , 

 un    p và lắp   t t iết bị  ượ  và 

K  n   áp  n    n  

t  o một tron   á  

 êu  ầu     E-



TT NỘI DUNG 

YÊU CẦU  

MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG  

Đạt  Không đạt  

(1) (2) (3) (4) 

p ù  ợp với  ề xu t về    t u t. HSMT. 

Biểu tiến  ộ  un  

  p 

Có biểu tiến  ộ  un    p  lắp   t  ụ 

t ể    i tiết t n  mụ   àn   ó  p ù 

 ợp với  ế  oạ   triển    i và biện 

p áp  un    p     n à t ầu 

K  n   ó biểu tiến 

 ộ   o   biểu tiến  ộ 

   n    i tiết  ụ t ể 

V. KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG CỦA NHÀ THẦU, CHẤT LƯỢNG 

HÀNG HÓA   

tín của nhà thầu 

thông qua việc 

thực hiện các hợp 

đồng tương tự 

trước đó trong 

thời gian từ tháng 

01 năm 2022 tính 

đến thời điểm 

đóng thầu.: 

(trường hợp cam 

kết không trung 

thực sẽ bị đánh giá 

là gian lận. Đối với 

nhà thầu liên danh 

thì từng thành viên 

trong liên danh 

phải đáp ứng nội 

dung này). 

- Về u  t n     n à t ầu t  n  qu  

việ  t  m dự t ầu  T  n à  

01/01/2022  n à t ầu   ư  t n  vi 

p ạm  á  nội dun  qu   ịn  về u  

t n     n à t ầu t  n  qu  việ  t  m 

dự t ầu tại K oản 1   iều 20     

N  ị  ịn  s  214/2025/N -CP. 

- Về  ết quả t ự   iện  ợp  ồn      

n à t ầu  T  n à  

01/01/2022  n à t ầu   ư  t n  bị 

     ầu tư  ết lu n là vi p ạm  ợp 

 ồn   o   bị    m d t  ợp  ồn  và 

bị   n     i nội dun  vi p ạm  ết 

quả t ự   iện  ợp  ồn      n à t ầu 

trên Hệ t  n  mạn    u t ầu qu   

gia. 

- *N à t ầu p ải  èm t  o E-HSDT 

bản   m  ết  ầ      á  nội dun  

t  o  êu  ầu nêu trên    ẳn   ịn  

n à t ầu   ư  t n  vi p ạm  á  nội 

dun   êu  ầu về u  t n     n à t ầu 

- K  n   ó   m  ết 

 o    ó   m  ết 

n ưn     n   ầ  

   t  o  êu  ầu 

 o    ã  ó bằn  

   n  n à t ầu  ã 

t n  vi p ạm t  o 

 á  nội dun   êu 

 ầu nêu trên về u  

t n     n à t ầu 

Đánh giá 

Đạt Đạt tất cả các nội dung nêu trên   

Không 

đạt 

 Không đạt 01 hoặc 

nhiều hơn 01 nội 

dung trong số các 

nội dung nêu trên 



 

Tiêu chí tổn  quát  ượ   án   iá là  ạt   i t t  ả  á  tiêu       i tiết  ơ bản 

 ượ   án   iá là  ạt và  á  tiêu       i tiết    n   ơ bản  ượ   án   iá là  ạt  o   

   p n  n  ượ . 

E-HSDT  ượ   án   iá là  áp  n   êu  ầu về    t u t   i  ó t t  ả  á  tiêu 

    tổn  quát  ều  ượ   án   iá là  ạt. 

 


